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	HỘI LHTN VIỆT NAM

ỦY BAN HỘI TỈNH ĐỒNG NAI
* * *
	Đồng Nai, ngày     tháng 8 năm 2017



ĐỊNH CHUẨN 
HUẤN LUYỆN VIÊN HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
(áp dụng tại Trại rèn luyện “Hào khí Đồng Nai” lần VIII, năm 2017)
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN

Đối tượng tham gia: cán bộ, hội viên, thanh niên các huyện, thị, thành phố; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang… đang trực tiếp tham gia công tác Đoàn - Hội, yêu thích kỹ năng công tác thanh niên và các hoạt động dã ngoại.

Tiêu chuẩn: 

- Cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên có độ tuổi từ đủ 18 - 30 tuổi. Có uy tín trong hội viên, thanh niên; có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

- Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; yêu thích và có nguyện vọng tham gia công tác huấn luyện của Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

- Sức khỏe tốt; đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung của Trại.

Số lượng tham gia: đăng ký theo cá nhân. Riêng đối với các huyện, thị, thành phố mỗi đơn vị chỉ đạo mỗi Ủy ban Hội trực thuộc đảm bảo ít nhất có 01 người tham dự. 

ĐIỀU 2: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TRẠI
1/. Thời gian: Tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 25/8 đến 28/8/2017.
(bắt đầu từ 07h30 ngày 25/8 đến 23h00 ngày 28/8/2017)

2/. Địa điểm tổ chức Trại: Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa truyền thống Thanh Thiếu nhi tỉnh ( ấp 10, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú).

ĐIỀU 3: TÊN GỌI - KHẨU HIỆU - TRẠI CA - HIỆU LỆNH TRẠI 

Tên trại: Trại rèn luyện “Hào khí Đồng Nai” lần VIII - năm 2017
Khẩu hiệu trại:
“Thanh niên Đồng Nai - Vững lý luận -Giỏi kỹ năng;


Chinh phục thử thách - Vững bước tương lai”

Trại ca: Thanh niên Việt Nam - Sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương
Hiệu lệnh: Sử dụng tín hiệu Morse:

* Tập hợp toàn trại


: chữ A thổi 3 lần.

* Tập hợp BCH trại


: chữ D thổi 3 lần.

* Tập hợp nhóm trưởng 

: chữ K thổi 3 lần.

* Cấp cứu



: thổi SOS  liên tục

* Báo động nhanh 


: chữ E thổi liên tục.

ĐIỀU 4: NỘI DUNG - HÌNH THỨC THI 

Gồm 3 nội dung: phần chuẩn bị ở nhà, phần thi kiến thức và phần thực hành. 

Tổng điểm các phần thi là 250 điểm. Thang điểm các bộ môn thi là 10, điểm chuẩn xét đạt hay không đạt của từng nội dung thi là 4. Các trại sinh đạt tất cả tổng điểm trung bình là 150 điểm sẽ được công nhận là huấn luyện viên cấp tỉnh;
	STT
	Nội dung thi
	Thang điểm
	Yêu cầu

	1
	Phần chuẩn bị ở nhà 
	40
	Nộp về cho Ban Giám khảo trước 12g00 ngày 25/8/2017

	
	Chuẩn bị các dụng cụ, vật dụng theo yêu cầu của BTC đối với trại sinh.
	10
	- Đồng phục áo Thanh niên Việt Nam; áo Hội LHTN Việt Nam; giầy bata hoặc giầy leo núi, mũ tai bèo. 
- Đồ dùng cá nhân: Ba lô, áo đi mưa, tấm đắp, mùng, mền, thuốc chống muỗi,  võng, đèn pin, dây dù, mũ tai bèo, còi, cờ Semafore, pin, đèn cầy, chén, đũa, 1 gậy 1.2m, sổ sách ghi chép và các đồ dùng khác có liên quan đến cá nhân.

	
	Bảng huấn cụ giảng dạy
	10
	Thiết kế 01 bảng huấn cụ (hỗ trợ giảng dạy kỹ năng) vật liệu tự chọn, phù hợp với nội dung bài giảng

	
	Mô hình cổng trại và thủ công trại
	10
	Thiết kế 01 cổng trại (chất liệu tự chọn, trang trí đầy đủ các nội dung gồm: Cờ, bảng tên, khẩu hiệu.v.v) kích thước tối thiểu D x R x C: 30 x 20 x 30

	
	Bài Giáo án giảng dạy
50 điểm
	10
	Thực hiện 1 giáo án giảng dạy về một trong các môn kỹ năng công tác thanh niên. Thời gian giảng dạy (bài giảng – theo lý thuyết) không quá 60 phút. Thời gian thực hành tại trại không quá 10 phút.
- Bài giảng phải đảm bảo nội dung bố cục: mục tiêu bài học; phương pháp; chuẩn bị thiết bị dạy học; các hoạt động dạy học; tổng kết, đánh giá, củng cố bài giảng…

	2
	Phần thi kiến thức
	10
	Trại sinh thực hiện phần trắc nghiệm gồm 50 câu chia làm 2 phần chính:

	
	30 câu kiến thức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam
	05
	Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Lịch sử Hội LHTN Việt Nam, Điều lệ Hội LHTN Việt Nam, Nghi thức Hội LHTN Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Hội toàn quốc lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Hội tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 - 2019; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

	
	20 câu Kiến thức tổng quan
	05
	Lịch sử và địa lý Việt Nam; lịch sử, văn hoá, kinh tế, xã hội của Đồng Nai. Kiến thức về Đoàn, Hội, Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam, kiến thức văn hoá - xã hội, thể thao, kinh tế, chính trị , pháp luật  …

	3
	Phần thi thực hành
	200
	

	
	Kỹ năng truyền tin
	40
	

	
	Truyền tin bằng Morse (bằng còi Morse)
	10
	Nhận morse: 40 mẫu tự /phút. (lần 1), 30 mẫu tự / phút (lần 2)
Phát morse: 30 mẫu tự /phút.

	
	Truyền tin bằng Semaphore (bằng cờ Semaphore)
	10
	Nhận semaphore: 40 mẫu tự/ phút. (lần 1), 30 mẫu tự / phút (lần 2)
Phát semaphore: 30 mẫu tự/ phút.

	
	Mật thư
	10
	Giải và soạn mật thư (theo các dạng tọa độ, hình, thay thế) theo yêu cầu.

	
	Dấu đường
	10
	Nhận biết dấu đường, vẽ lại dấu đường (ít nhất 24 dấu) theo nhân tạo và thiên nhiên.

	
	Kỹ năng trại
	60
	

	
	Nút dây
	10
	Thực hành các loại nút dây: nút nối, nút buộc, nút tháp, nút trang trí, nút thoát thân, nút cấp cứu theo 2 hình thức:

- Ứng dụng các loại nút dây trong suốt quá trình diễn ra trại (thủ công trại, võng, lều…)

- Thực hành nút dây theo chuyện kể hoặc trắc nghiệm nhận biết, thực hiện trên cùng một sợi dây 3 m, sử dụng dây rừng, dây nhân tạo hiện có. Mỗi trại sinh làm thành một bộ sưu tập ghim trên ½ tờ giấy roki

	
	Lều trại
	10
	- Thực hiện dựng lều nhanh 01 người: thời gian dựng là 5 phút đối với nam, 7 phút đối với nữ 


	
	Lửa trại
	10
	- Thực hiện theo nhóm, tính điểm trung bình cho cá nhân: Thiết kế và tổ chức đêm lửa trại theo chủ đề và phân công của Ban Giám khảo.

	
	Kế hoạch Trại
	10
	- Thực hiện theo nhóm, tính điểm trung bình cho cá nhân: xây dựng kế hoạch trại, có cả chương trình chi tiết..

	
	Thủ công trại
	10
	- Thực hiện theo nhóm, tính điểm trung bình cho cá nhân: sẽ được lồng vào những nội dung xuyên suốt Trại: mắc võng, lều, cột cờ, ghế xích đu, bàn ăn, hồ đựng nước, bếp trại...

	
	Trò chơi lớn
	10
	- Thực hiện theo nhóm, tính điểm trung bình cho cá nhân: tham gia và hoàn thành các thử thách trong phần trò chơi lớn.

	
	Kỹ năng dã ngoại
	20
	

	
	Phương hướng
	10
	Xác định phương hướng bằng:

- Trăng, sao: xác định chòm sao, hướng trăng ngoài trời theo yêu cầu của BGK.

- Thực vật, la bàn: nhận biết phương hướng theo yêu cầu.

- Nhận biết và vẽ bản đồ, sơ đồ lộ trình.

	
	Ước đạc
	10
	- Chiều cao, chiều rộng và trọng lượng theo yêu cầu của BTC.

	
	Kỹ năng sinh hoạt tập thể
	30
	

	
	Hát – Múa
	10
	- Phần bắt buộc: bốc thăm và thực hiện 2 trong 5 bài hát, múa sau: Thanh niên làm theo lời Bác, Lá xanh, Chiến binh ca vũ khúc, Ta ra trận hôm nay, Nối vòng tay lớn.

- Phần tự chọn: chọn 1 trong các bài múa dân vũ.

	
	Quản trò
	10
	Chọn và thực hành 01 đến 02 trò chơi sáng tạo trong vòng 05 phút;

	
	Tài năng
	10
	- Trại sinh thể hiện năng khiếu của mình thông qua các loại hình như: ca, múa, hát, hướng dẫn bài hát mới, bài múa mới, đọc thơ, diễn kịch, thực hiện cắt dán, trang trí, vẽ… trong thời gian 05 phút. 
* Lưu ý: Biễu diễn theo cá nhân (điểm tối đa), thi tập thể (80 % tổng điểm, chia trung bình toàn đội)

	
	Kỹ năng xã hội
	30
	

	
	Sơ cấp cứu
	10
	- Thực hiện theo nhóm, tính điểm trung bình cho cá nhân: bốc thăm thực hiện theo các nội dung sau: Thực hành phương pháp sử dụng băng cuộn: cố định xương gãy; tải thương; cấp cứu người chết đuối; bị điện giật…

- Nhận biết và ghi được công dụng của 5 loại cây thuốc Nam

	
	Sức khoẻ
	10
	- Biết chơi và hiểu luật một môn thể thao.

- Biết bơi ít nhất 25 mét, đi bộ 5 km mang nặng.

	
	Kỹ năng làm việc nhóm
	10
	- Lồng ghép vào các hoạt động của Trại

	
	Kỹ năng nghiệp vụ
	20
	

	
	Thực hành nghi thức Hội LHTN         Việt Nam
	10
	- Trại sinh bốc thăm thực hiện:

+ Các động tác theo yêu cầu;

+ Hướng dẫn cho nhóm thực hiện;

+ Trả lời những câu hỏi vấn đáp.

	
	Giảng dạy
	10
	 Mỗi trại sinh phải giảng dạy về một trong các môn kỹ năng công tác thanh niên ... Thời gian giảng dạy không quá 10 phút (lưu ý: chỉ tập trung vào nội dung chính của bài giảng. Ban Giám khảo chỉ chấm điểm phương pháp truyền đạt bài giảng của trại sinh).


ĐIỀU 5: VIỆC CÔNG NHẬN HUẤN LUYỆN VIÊN CẤP TỈNH
- Tất cả các nội dung thi (chuẩn bị ở nhà và thi lý thuyết, thực hành tại đất trại) đều được chấm điểm để làm cơ sở để đánh giá kết quả của từng trại sinh và đơn vị.

- Các trại sinh không nộp các bài thi theo quy định của phần bắt buộc (chuẩn bị ở nhà) sẽ không được quyền tham dự các nội dung thực hành tại trại. Các bài thi này nếu bị phát hiện giống nhau (sao chép của nhau) thì bị cho điểm 0 (không) và trại sinh đó không đủ điều kiện xét công nhận huấn luyện viên cấp tỉnh.

Tổng điểm các phần thi là 250 điểm; thang điểm các bộ môn thi là 10, điểm chuẩn xét đạt hay không đạt của từng nội dung thi là 4. Có nghĩa là: 

	Stt
	Số điểm từng môn
	Đạt
	Không đạt
	Liệt
	Điều kiện đạt

	1
	Từ 04 đến 10 điểm
	x
	
	
	Công nhận HLV cấp tỉnh

	2
	Từ 02 đến 03 điểm
	
	x
	
	Được thi lại lần 2

	3
	Nhỏ hơn 02 điểm
	
	
	x
	Không đủ điều kiện công nhận HLV

	4
	Thi lại lần 2 mà nhỏ hơn 04 điểm
	
	x
	
	Không đủ điều kiện công nhận HLV

	Các điều kiện khác

	5
	Trại sinh có 03 môn thi nhỏ hơn 04 điểm trong lần thi thứ nhất
	Không đủ điều kiện công nhận HLV

	6
	Trại sinh có 01 môn thi lại hoặc có môn thi nhỏ hơn 05 điểm
	Không xét chọn vào Top 14

	7
	Trại sinh khiếu kiện không đúng sự thật hoặc không đúng trình tự.
	Không công nhận HLV trong mọi trường hợp.


- Các trại sinh đạt tất cả tổng điểm trung bình là 150 điểm sẽ được công nhận là huấn luyện viên cấp tỉnh;

- Các trại sinh còn lại sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Trại “Hào khí Đồng Nai” lần VIII - năm 2017
BAN THƯ KÝ ỦY BAN HỘI TỈNH

